
STT Tên tài sản Loại tài sản Đơn vị tính Số lượng

Năm 

đưa vào 

sử dụng

Nguyên giá 

(Đồng)

GTCL 

(Đồng)
Hình thức xử lý Lý do đề nghị xử lý Ghi chú

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

1

Bộ bàn hột xoài hội trường 

(tiếp nhận UBND phường 

Dương Đông)

Máy móc, thiết bị 

phục vụ hoạt động 

chung

Cái 1 2008 13.750.000 0 Thanh lý 
Tài sản công hết hạn sử dụng, 

hư hỏng không sử dụng được
Tiếp PDĐ

2

Bộ bàn họp vây rỗng giữa 

(tiếp nhận UBND phường 

Dương Đông)

Máy móc, thiết bị 

phục vụ hoạt động 

chung

Cái 1 2016 26.600.000 0 Thanh lý 
Tài sản công hết hạn sử dụng, 

hư hỏng không sử dụng được
Tiếp PDĐ

3

Bộ Máy lạnh Toshiba (tiếp 

nhận UBND phường 

Dương Đông)

Máy móc, thiết bị 

phục vụ hoạt động 

chung

Cái 1 2012 19.135.000 0 Thanh lý 
Tài sản công hết hạn sử dụng, 

hư hỏng không sử dụng được
Tiếp PDĐ

4

Máy lạnh hiệu Toshiba 

(tiếp nhận UBND phường 

Dương Đông)

Máy móc, thiết bị 

phục vụ hoạt động 

chung

Cái 1 2012 19.135.000 0 Thanh lý 
Tài sản công hết hạn sử dụng, 

hư hỏng không sử dụng được
Tiếp PDĐ

5

Máy lạnh hiệu Toshiba 

(tiếp nhận UBND phường 

Dương Đông)

Máy móc, thiết bị 

phục vụ hoạt động 

chung

Cái 1 2012 19.135.000 0 Thanh lý 
Tài sản công hết hạn sử dụng, 

hư hỏng không sử dụng được
Tiếp PDĐ

6
Máy lạnh hiệu Toshiba đã 

củ

Máy móc, thiết bị 

phục vụ hoạt động 

chung

Cái 1 2012 19.013.500 0 Thanh lý 
Tài sản công hết hạn sử dụng, 

hư hỏng không sử dụng được
Tiếp PDĐ

7
Máy lạnh hiệu Toshiba đã 

củ

Máy móc, thiết bị 

phục vụ hoạt động 

chung

Cái 1 2012 19.013.500 0 Thanh lý 
Tài sản công hết hạn sử dụng, 

hư hỏng không sử dụng được
Tiếp PDĐ

8
Máy lạnh hiệu Toshiba đã 

củ

Máy móc, thiết bị 

phục vụ hoạt động 

chung

Cái 1 2012 19.013.500 0 Thanh lý 
Tài sản công hết hạn sử dụng, 

hư hỏng không sử dụng được
Tiếp PDĐ

9

Máy lạnh hiệu Toshiba 

(tiếp nhận UBND phường 

Dương Đông)

Máy móc, thiết bị 

phục vụ hoạt động 

chung

Cái 1 2012 19.135.000 0 Thanh lý 
Tài sản công hết hạn sử dụng, 

hư hỏng không sử dụng được
Tiếp PDĐ
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10

Máy lạnh hiệu Toshiba 

(tiếp nhận UBND phường 

Dương Đông)

Máy móc, thiết bị 

phục vụ hoạt động 

chung

Cái 1 2012 12.000.000 0 Thanh lý 
Tài sản công hết hạn sử dụng, 

hư hỏng không sử dụng được
Tiếp PDĐ

11

Máy lạnh hiệu Toshiba 

(tiếp nhận UBND phường 

Dương Đông)

Máy móc, thiết bị 

phục vụ hoạt động 

chung

Cái 1 2012 19.135.000 0 Thanh lý 
Tài sản công hết hạn sử dụng, 

hư hỏng không sử dụng được
Tiếp PDĐ

12 Máy lạnh hiệu Toshiba

Máy móc, thiết bị 

phục vụ hoạt động 

chung

Cái 1 2012 19.135.000 0 Thanh lý 
Tài sản công hết hạn sử dụng, 

hư hỏng không sử dụng được
Tiếp PDĐ

13

Máy lạnh hiệu Toshiba 

(tiếp nhận UBND phường 

Dương Đông)

Máy móc, thiết bị 

phục vụ hoạt động 

chung

Cái 1 2012 19.135.000 0 Thanh lý 
Tài sản công hết hạn sử dụng, 

hư hỏng không sử dụng được
Tiếp PDĐ

14

Máy lạnh hiệu Toshiba 

(tiếp nhận UBND phường 

Dương Đông)

Máy móc, thiết bị 

phục vụ hoạt động 

chung

Cái 1 2012 19.135.000 0 Thanh lý 
Tài sản công hết hạn sử dụng, 

hư hỏng không sử dụng được
Tiếp PDĐ

15

Bộ máy vi tính hiệu FPT 

Elad F20RAA) tiếp nhận 

UBND phường Dương 

Đông

Máy móc, thiết bị 

phục vụ hoạt động 

chung

Cái 1 2008 10.500.000 0 Thanh lý 
Tài sản công hết hạn sử dụng, 

hư hỏng không sử dụng được
DMTL

16

Tủ điện AST 100A (Tiếp 

nhận UBND phương 

Dương Đông

Máy móc, thiết bị 

phục vụ hoạt động 

chung

Cái 1 2013 25.934.700 0 Thanh lý 
Tài sản công hết hạn sử dụng, 

hư hỏng không sử dụng được
Tiếp PDĐ

17

Máy lạnh hiệu Funiki (tiếp 

nhận UBND phường 

Dương Đông củ)

Máy móc, thiết bị 

phục vụ hoạt động 

chung

Cái 1 2010 12.000.000 0 Thanh lý 
Tài sản công hết hạn sử dụng, 

hư hỏng không sử dụng được
Tiếp PDĐ

18

Máy lạnh hiệu Toshiba 

(tiếp nhận UBND phường 

Dương Đông)

Máy móc, thiết bị 

phục vụ hoạt động 

chung

Cái 1 2012 19.135.000 0 Thanh lý 
Tài sản công hết hạn sử dụng, 

hư hỏng không sử dụng được
Tiếp PDĐ

19

Máy lạnh hiệu Toshiba 

(tiếp nhận UBND phường 

Dương Đông)

Máy móc, thiết bị 

phục vụ hoạt động 

chung

Cái 1 2012 19.135.000 0 Thanh lý 
Tài sản công hết hạn sử dụng, 

hư hỏng không sử dụng được
Tiếp PDĐ

20

Máy lạnh hiệu Toshiba 

(tiếp nhận UBND phường 

Dương Đông)

Máy móc, thiết bị 

phục vụ hoạt động 

chung

Cái 1 2012 19.135.000 Thanh lý 
Tài sản công hết hạn sử dụng, 

hư hỏng không sử dụng được
Tiếp PDĐ
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STT Tên tài sản Loại tài sản Đơn vị tính Số lượng

Năm 

đưa vào 

sử dụng

Nguyên giá 

(Đồng)

GTCL 

(Đồng)
Hình thức xử lý Lý do đề nghị xử lý Ghi chú

21

Bộ máy vi tính bàn hiệu 

FPT ELad F20RAA, CPU 

hiệu HP (tiếp nhận UBND 

phường Dương Đông)

Máy móc, thiết bị 

phục vụ hoạt động 

chung

Cái 1 2011 10.500.000 0 Thanh lý 
Tài sản công hết hạn sử dụng, 

hư hỏng không sử dụng được
Tiếp PDĐ

22

Máy phát điện ( Tiếp nhận 

UBND phường Dương 

Đông)

Máy móc, thiết bị 

phục vụ hoạt động 

chung

Cái 1 2013 303.600.000 0 Thanh lý 
Tài sản công hết hạn sử dụng, 

hư hỏng không sử dụng được
Tiếp PDĐ

23
Máy lạnh hiệu Toshiba đã 

củ

Máy móc, thiết bị 

phục vụ hoạt động 

chung

Cái 1 2012 19.013.500 0 Thanh lý 
Tài sản công hết hạn sử dụng, 

hư hỏng không sử dụng được
Tiếp PDĐ

24 Máy vi tính Dell

Máy móc, thiết bị 

phục vụ hoạt động 

chung

Cái 1 2010 13.770.000 0 Thanh lý 
Tài sản công hết hạn sử dụng, 

hư hỏng không sử dụng được
TNMT

25 Máy vi tính FPT

Máy móc, thiết bị 

phục vụ hoạt động 

chung

Cái 1 2006 16.700.000 0 Thanh lý 
Tài sản công hết hạn sử dụng, 

hư hỏng không sử dụng được
TNMT

26 Máy vi tính

Máy móc, thiết bị 

phục vụ hoạt động 

chung

Cái 1 2007 10.890.000 0 Thanh lý 
Tài sản công hết hạn sử dụng, 

hư hỏng không sử dụng được
TNMT

27
Máy vi tính Pentium 4-

1,7ghz

Máy móc, thiết bị 

phục vụ hoạt động 

chung

Cái 1 2004 12.200.000 0 Thanh lý 
Tài sản công hết hạn sử dụng, 

hư hỏng không sử dụng được
TNMT

28 Máy vi tính FPT E935

Máy móc, thiết bị 

phục vụ hoạt động 

chung

Cái 1 2009 13.300.000 0 Thanh lý 
Tài sản công hết hạn sử dụng, 

hư hỏng không sử dụng được
TNMT

29 Máy vi tính (Laptop HP)

Máy móc, thiết bị 

phục vụ hoạt động 

chung

Cái 1 2012 11.700.000 0 Thanh lý 
Tài sản công hết hạn sử dụng, 

hư hỏng không sử dụng được
TNMT

30 Máy Laptop

Máy móc, thiết bị 

phục vụ hoạt động 

chung

Cái 1 2010 14.750.000 0 Thanh lý 
Tài sản công hết hạn sử dụng, 

hư hỏng không sử dụng được
TNMT

31
Máy vi tính (Laptop 

Sonyvaio)

Máy móc, thiết bị 

phục vụ hoạt động 

chung

Cái 1 2012 23.090.000 0 Thanh lý 
Tài sản công hết hạn sử dụng, 

hư hỏng không sử dụng được
TNMT
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32
Máy vi tính (Laptop Accer 

4738)

Máy móc, thiết bị 

phục vụ hoạt động 

chung

Cái 1 2012 12.800.000 0 Thanh lý 
Tài sản công hết hạn sử dụng, 

hư hỏng không sử dụng được
TNMT

33
Máy vi tính (Laptop Sony 

VPC)

Máy móc, thiết bị 

phục vụ hoạt động 

chung

Cái 1 2012 22.000.000 0 Thanh lý 
Tài sản công hết hạn sử dụng, 

hư hỏng không sử dụng được
TNMT

34 Máy in canon

Máy móc, thiết bị 

phục vụ hoạt động 

chung

Cái 1 2010 27.000.000 0 Thanh lý 
Tài sản công hết hạn sử dụng, 

hư hỏng không sử dụng được
TNMT

35 Máy in Epson LQ 2810

Máy móc, thiết bị 

phục vụ hoạt động 

chung

Cái 1 2004 10.600.000 0 Thanh lý 
Tài sản công hết hạn sử dụng, 

hư hỏng không sử dụng được
TNMT

36 Máy Photo

Máy móc, thiết bị 

phục vụ hoạt động 

chung

Cái 1 2009 29.900.000 0 Thanh lý 
Tài sản công hết hạn sử dụng, 

hư hỏng không sử dụng được
TNMT

37 máy photo

Máy móc, thiết bị 

phục vụ hoạt động 

chung

Cái 1 2017 74.000.000 0 Thanh lý 
Tài sản công hết hạn sử dụng, 

hư hỏng không sử dụng được
TNMT

38 Máy lạnh Sanaky

Máy móc, thiết bị 

phục vụ hoạt động 

chung

Cái 1 2004 11.000.000 0 Thanh lý 
Tài sản công hết hạn sử dụng, 

hư hỏng không sử dụng được
TNMT

39 Ti vi

Máy móc, thiết bị 

phục vụ hoạt động 

chung

Cái 1 2013 14.900.000 0 Thanh lý 
Tài sản công hết hạn sử dụng, 

hư hỏng không sử dụng được
TNMT

40 Máy quay phim kỹ thuật số

Máy móc, thiết bị 

phục vụ hoạt động 

chung

Cái 1 2009 12.000.000 0 Thanh lý 
Tài sản công hết hạn sử dụng, 

hư hỏng không sử dụng được
TNMT

41 Máy định vị

Máy móc, thiết bị 

phục vụ hoạt động 

chung

Cái 1 2010 12.450.000 0 Thanh lý 
Tài sản công hết hạn sử dụng, 

hư hỏng không sử dụng được
TNMT

42

Camera UBND (tiếp nhận 

UBND phường Dương 

Đông)

Máy móc, thiết bị 

phục vụ hoạt động 

chung

Cái 1 2018 13.550.000 0 Thanh lý 
Tài sản công hết hạn sử dụng, 

hư hỏng không sử dụng được
Tiếp PDĐ
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43

Camera UBND (tiếp nhận 

UBND phường Dương 

Đông)

Máy móc, thiết bị 

phục vụ hoạt động 

chung

Cái 1 2018 13.840.000 0 Thanh lý 
Tài sản công hết hạn sử dụng, 

hư hỏng không sử dụng được
Tiếp PDĐ

44
Máy tính xách tay hiệu Dell 

tiếp nhận xã Dương tơ củ

Máy móc, thiết bị 

phục vụ hoạt động 

chung

Cái 1 2017 13.000.000 0 Thanh lý 
Tài sản công hết hạn sử dụng, 

hư hỏng không sử dụng được
Xã DT

45
Máy tính xách tay Dell (tiếp 

nhận UBND An Thới)

Máy móc, thiết bị 

phục vụ hoạt động 

chung

Cái 1 2017 14.900.000 0 Thanh lý 
Tài sản công hết hạn sử dụng, 

hư hỏng không sử dụng được
P. An Thới

46 Thiết bị phá mẫu DRB200

Máy móc, thiết bị 

phục vụ hoạt động 

chung

Cái 1 2009 15.740.000 0 Thanh lý 
Tài sản công hết hạn sử dụng, 

hư hỏng không sử dụng được
TNMT

47 Máy quang phổ DR28000

Máy móc, thiết bị 

phục vụ hoạt động 

chung

Cái 1 2009 65.730.000 0 Thanh lý 
Tài sản công hết hạn sử dụng, 

hư hỏng không sử dụng được
TNMT

48
Máy đo đa chỉ tiêu nước 

cầm tay

Máy móc, thiết bị 

phục vụ hoạt động 

chung

Cái 1 2009 26.650.000 0 Thanh lý 
Tài sản công hết hạn sử dụng, 

hư hỏng không sử dụng được
TNMT

49
Máy đo khí cầm tay 

MX200

Máy móc, thiết bị 

phục vụ hoạt động 

chung

Cái 1 2009 50.550.000 0 Thanh lý 
Tài sản công hết hạn sử dụng, 

hư hỏng không sử dụng được
TNMT

50 Máy phát điện

Máy móc, thiết bị 

phục vụ hoạt động 

chung

Cái 1 2010 216.000.000 0 Thanh lý 
Tài sản công hết hạn sử dụng, 

hư hỏng không sử dụng được
TNMT

51 Máy đo DO hiện trường

Máy móc, thiết bị 

phục vụ hoạt động 

chung

Cái 1 2009 12.500.000 0 Thanh lý 
Tài sản công hết hạn sử dụng, 

hư hỏng không sử dụng được
TNMT

Tổng cộng: 51 1.486.933.700
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